Họ và tên:	
Lớp:	
Thứ…………. ngày……tháng…….năm………
Toán
Bài 1: Tính:
	85 cm – 12 cm = …………
90 cm – 30 cm = …………
	6 dm + 7 dm = …………
9 dm + 8 dm = …………


Bài 2: Cho các số: 15, 35, 20. Hãy viết các phép tính lập được từ các số đã cho.
				Bài 3: Đặt tính rồi tính:
	30 + 16
	27 + 60
	95 - 44
	86 - 23


			Bài 4: > < =
	8 + 3 …….. 3 + 8
9 + 4 …….. 5 + 9
7 + 6 …….. 9 + 2
	6 + 8 …….. 7 + 7
6 + 9 …….. 8 + 8
5 + 8 …….. 6 + 6


Bài 5: Tính:
	7 + 3 + 6 = ………………
               = ………………
4 + 6 + 8 = ………………
               = ………………
	5 + 9 + 2 = ………………
                = ………………
6 + 8 + 5 = ………………
               = ………………


Bài 6: Buổi sáng bà bán được 35 bao gạo, buổi chiều bà bán được 43 bao gạo. Hỏi cả ngày bà bán được tất cả bao nhiêu bao gạo?

Bài giải
			
Bài 7: Trong giỏ có 60 quả trứng gà và 30 quả trứng vịt. Hỏi trong giỏ có tất cả bao nhiêu quả trứng?
Bài giải
			
Bài 8: Năm nay chị Hoa 19 tuổi, em Minh 14 tuổi. Hỏi chị Hoa hơn em Minh bao nhiêu tuổi?
Bài giải
			
Bài 9: Sợi dây màu đỏ dài 8 dm, sợi dây màu xanh dài hơn sợi dây màu đỏ 4 dm. Hỏi sợi dây màu xanh dài bao nhiêu đề-xi-mét?
Bài giải
			
Bài 10: Trong đội văn nghệ có 9 bạn nữ và 7 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ có tất cả bao nhiêu bạn?
Bài giải
			
